	BỘ CÔNG THƯƠNG
Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung của niên vụ 2021-2022 theo phương thức đấu giá

	


     

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC PHÂN GIAO  
HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG TINH LUYỆN
BỔ SUNG CỦA NIÊN VỤ 2021-2022 THEO PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ


	TT
	Tên thương nhân
	Số lượng (Tấn)
	Giá đăng ký (Nghìn VNĐ)

	I
	Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
	20.000
	 

	1
	Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
	1.000
	1.700

	2
	Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
	1.000
	1.700

	3
	Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
	1.000
	1.700

	4
	Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
	1.000
	1.700

	5
	Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
	1.000
	1.700

	6
	Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
	1.000
	1.700

	7
	Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
	1.000
	1.700

	8
	Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
	1.000
	1.700

	9
	Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
	1.000
	1.700

	10
	Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
	1.000
	1.700

	11
	Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
	1.000
	1.700

	12
	Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
	1.000
	1.700

	13
	Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
	1.000
	1.700

	14
	Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
	1.000
	1.700

	15
	Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
	1.000
	1.700

	TT
	Tên thương nhân
	Số lượng (Tấn)
	Giá đăng ký (Ng.VNĐ)

	16
	Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
	1.000
	1.700

	17
	Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
	1.000
	1.700

	18
	Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
	1.000
	1.700

	19
	Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
	1.000
	1.700

	20
	Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
	1.000
	1.700

	II
	Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam
	5.000
	 

	1
	Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam
	1.000
	1.700

	2
	Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam
	1.000
	1.700

	3
	Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam
	1.000
	1.700

	4
	Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam
	1.000
	1.700

	5
	Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam
	1.000
	1.700

	
	Tổng cộng:
	25.000
	



